
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH LỚP 01DS18A1,C1

NGÀNH DƯỢC

TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Mã lớp GHI CHÚ

1 54212530004 Nguyễn Tài Chương 02/09/1985 01DS18A1

2 54212520011 Đỗ Ngọc Duyên 17/12/2007 01DS18A1

3 54212530007 Đinh Thị Yến Đình 16/06/1995 01DS18A1

4 54212510060 Phạm Lê Khánh Hân 21/02/2007 01DS18C1

5 54212520003 Huỳnh Nguyễn Công Hậu 26/06/2002 01DS18A1

6 54212520008 Võ Thị Thanh Hiền 14/02/1996 01DS18A1

7 54212510036 Nguyễn Bảo Khang 21/03/2010 01DS18C1

8 54212520001 Nguyễn Thị Thúy Nga 24/05/2006 01DS18A1

9 54212510055 Nguyễn Thị Thúy Ngân 19/02/2009 01DS18C1

10 54212510037 Phạm Gia Phú 26/02/2010 01DS18C1

11 54212510043 Bùi Huỳnh Tú Quyên 27/09/2010 01DS18C1

12 54212510046 Hồ Chí Thanh 11/08/2009 01DS18C1

13 54212510034 Lê Quốc Thịnh 10/05/2010 01DS18C1

14 54212510005 Quách Thị Thủy 03/04/1984 01DS18C1

15 54212520013 Trương Ngọc Thảo Vy 11/10/2003 01DS18A1

16 54212510013 Lưu Hoàng Yến 09/12/2010 01DS18C1

Phòng Đào Tạo


